
Stt Mã SV Ngày sinh Lớp
Điểm TB (hệ 4)

năm học 2018-2019

1 16A5011426 Nguyễn Lê Uyên 24-03-1997 LUAT_K40B 3.67

2 16A5011005 Hoàng Thị Tú Anh 28-08-1997 LUAT_K40E 3.63

3 16A5011213 Lê Thị Ly 17-09-1998 LUAT_K40E 3.59

4 16A5011434 Võ Thị Bích Vân 10-08-1998 LUAT_K40B 3.58

5 16A5011265 Đặng Thị Thúy Như 08-09-1998 LUAT_K40A 3.53

6 16A5011203 Phạm Diệu Linh 28-02-1998 LUAT_K40C 3.51

7 16A5011264 Y Nhung 03-05-1998 LUAT_K40A 3.49

8 16A5011184 Hoàng Thị Lệ 25-09-1998 LUAT_K40K 3.49

9 16A5011267 Phan Thị Quỳnh Như 25-07-1998 LUAT_K40K 3.48

10 16A5011021 Từ Ngọc Bích 28-05-1996 LUAT_K40E 3.48

11 16A5011126 Võ Thị Thúy Hòa 22-03-1998 LUAT_K40G 3.48

12 16A5011400 Nguyễn Thị Trang 24-07-1998 LUAT_K40K 3.47

13 16A5011102 Phạm Thị Thúy Hiền 16-09-1998 LUAT_K40G 3.47

14 16A5011070 Lê Thị Trà Giang 01-03-1998 LUAT_K40B 3.47

15 16A5011133 Lê Đắc Tuấn Huy 09-12-1997 LUAT_K40E 3.45

16 16A5011155 Phạm Thị Thu Hương 05-07-1998 LUAT_K40A 3.44

17 16A5011370 Lê Mai Anh Thư 06-01-1998 LUAT_K40B 3.43

18 16A5011029 Lê Thị Diệu Chi 20-06-1997 LUAT_K40E 3.43

19 16A5011141 Nguyễn Lê Thanh Huyền 04-10-1998 LUAT_K40E 3.43

20 16A5011223 Hoàng Thị Trà My 02-05-1996 LUAT_K40H 3.41

21 16A5011179 Nguyễn Thị Lài 11-03-1997 LUAT_K40C 3.4

22 16A5011342 Nguyễn Thị Phương Thảo 25-10-1996 LUAT_K40G 3.4

23 16A5011287 Nguyễn Hoàng Phương 15-12-1996 LUAT_K40H 3.4

24 16A5011281 Ngô Hữu Phúc 15-03-1996 LUAT_K40A 3.39

25 16A5011291 Phạm Thị Phương 17-11-1997 LUAT_K40C 3.39

26 16A5011248 Trần Thảo Nguyên 20-08-1998 LUAT_K40K 3.38

27 16A5011183 Đỗ Thị Mỹ Lệ 26-07-1998 LUAT_K40H 3.38

28 16A5011299 Nguyễn Đinh Quế 14-12-1998 LUAT_K40D 3.38

29 16A5011053 Phạm Hạnh Duyên 24-09-1998 LUAT_K40E 3.38

30 16A5011346 Phạm Thanh Thảo 01-04-1998 LUAT_K40B 3.38

31 16A5011433 Nguyễn Thị Thuý Vân 19-06-1996 LUAT_K40A 3.37

32 16A5011138 Hoàng Thị Huyền 28-09-1997 LUAT_K40B 3.37

33 16A5011289 Nguyễn Thị Thu Phương 20-07-1998 LUAT_K40A 3.37

34 16A5011176 Lê Thị Hương Lan 13-04-1998 LUAT_K40K 3.36

35 16A5011467 Trần Thị Dương 21-03-1998 LUAT_K40L 3.36

36 16A5011134 Lê Quang Nhật Huy 28-07-1998 LUAT_K40G 3.35

37 16A5011153 Lê Thị Ánh Hương 01-01-1998 LUAT_K40A 3.35

38 16A5011098 Trương Thị Thúy Hằng 12-09-1998 LUAT_K40B 3.35

39 16A5011422 Nguyễn Cẩm Tú 06-09-1998 LUAT_K40G 3.35

40 16A5011450 Nguyễn Thị Yến 08-09-1998 LUAT_K40B 3.34

41 16A5011322 Đặng Thị Sương 20-01-1998 LUAT_K40B 3.34

42 16A5011165 Nguyễn Thái Hiếu Kiên 21-12-1998 LUAT_K40E 3.34
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43 16A5011411 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 11-10-1996 LUAT_K40C 3.33

44 16A5011527 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 22-02-1998 LUAT_K40L 3.33

45 16A5011442 Đồng Thị Vy 15-08-1997 LUAT_K40B 3.33

46 16A5011479 Nguyễn Thị Huyền 30-11-1997 LUAT_K40L 3.32

47 16A5011086 Bùi Công Hậu 02-02-1998 LUAT_K40G 3.32

48 16A5011338 Lưu Thị Thu Thảo 18-07-1998 LUAT_K40B 3.32

49 16A5011350 Lương Thị Thắm 02-10-1998 LUAT_K40G 3.32

50 16A5011093 Nguyễn Thị Lệ Hằng 23-04-1997 LUAT_K40E 3.32

51 16A5011178 Huỳnh Thị Thanh Lanh 20-10-1997 LUAT_K40B 3.31

52 16A5011564 Hồ Thị Trang 01-08-1997 LUAT_K40M 3.31

53 16A5011096 Tán Thị Mỹ Hằng 31-10-1997 LUAT_K40K 3.31

54 16A5011398 Nguyễn Kiều Trang 17-05-1997 LUAT_K40G 3.31

55 16A5011276 Trần Thị Thu Oanh 10-12-1998 LUAT_K40D 3.3

56 16A5011168 Phạm Thị Kiều 17-06-1998 LUAT_K40K 3.3

57 16A5011383 Bùi Thị Thủy Tiên 16-07-1998 LUAT_K40H 3.3

58 16A5011332 Nguyễn Trung Thành 03-02-1997 LUAT_K40D 3.3

59 16A5011369 Lê Thị Xuân Thủy 12-09-1998 LUAT_K40B 3.3

60 16A5011075 Trần Thị Hà 04-01-1998 LUAT_K40C 3.29

61 16A5011312 Phan Thị Minh Quỳnh 27-12-1998 LUAT_K40K 3.29

62 16A5011432 Nguyễn Thị Vân 14-01-1998 LUAT_K40K 3.28

63 16A5011359 Lê Anh Thơm 20-02-1998 LUAT_K40H 3.28

64 16A5011455 Hà Thị Huệ An 30-06-1998 LUAT_K40L 3.28

65 16A5011225 Nguyễn Thị Trà My 22-08-1998 LUAT_K40A 3.28

66 16A5011214 Nguyễn Thị Lưu Ly 07-03-1998 LUAT_K40G 3.28

67 16A5011207 Phạm Thị Loan 20-08-1998 LUAT_K40H 3.28

68 16A5011539 Võ Phan Như Quỳnh 14-07-1997 LUAT_K40L 3.28

69 16A5011186 Nguyễn Thị Trúc Li 08-10-1998 LUAT_K40B 3.28

70 16A5011573 Nguyễn Tường Vy 04-06-1998 LUAT_K40B 3.28

71 16A5011441 Đặng Thị Lê Vy 20-02-1998 LUAT_K40C 3.28

72 16A5011001 Dương Thu An 26-06-1998 LUAT_K40A 3.28

73 16A5011244 Hồ Thị Thảo Nguyên 21-05-1998 LUAT_K40D 3.28

74 16A5011575 Nguyễn Thị Xuân Diễm 28-08-1998 LUAT_K40L 3.28

75 16A5011125 Lê Thị Hòa 04-01-1996 LUAT_K40E 3.27

76 16A5011360 Trần Thị Thơm 30-11-1997 LUAT_K40E 3.27

77 16A5011160 Ngô Thị Vân Khánh 14-02-1998 LUAT_K40K 3.27

78 16A5011405 Phạm Thị Thùy Trang 29-06-1997 LUAT_K40E 3.26

79 16A5011048 Phan Thị Thùy Dung 29-03-1998 LUAT_K40K 3.26

80 16A5011046 Nguyễn Phương Dung 30-03-1997 LUAT_K40G 3.26

81 16A5011424 Trần Văn Từ 01-06-1995 LUAT_K40G 3.26

82 16A5011334 Phạm Văn Thái 23-05-1997 LUAT_K40G 3.26

83 16A5011195 Hoàng Thị Linh 14-01-1998 LUAT_K40C 3.25

84 16A5011163 Nguyễn Võ Tấn Khoa 07-03-1998 LUAT_K40C 3.25

85 16A5011028 Hoàng Thị Kim Chi 27-02-1998 LUAT_K40D 3.25

86 16A5011189 Trần Thị Kim Liên 02-11-1998 LUAT_K40E 3.25

87 16A5011305 Trần Thị Bích Quyên 16-06-1997 LUAT_K40A 3.25

88 16A5011091 Lê Thị Hằng 28-08-1998 LUAT_K40C 3.24

89 16A5011243 Trà Thị Mỹ Ngọc 02-02-1998 LUAT_K40C 3.24



90 16A5011041 Trần Thị Thùy Dân 02-02-1998 LUAT_K40A 3.24

91 16A5011366 Phạm Thị Thu Thuỷ 26-10-1998 LUAT_K40G 3.24

92 16A5011563 Nguyễn Phương Thoa 01-10-1997 LUAT_K40M 3.24

93 16A5011260 Nguyễn Thị Nhung 28-12-1997 LUAT_K40D 3.23

94 16A5011101 Phan Thị Thanh Hiền 16-04-1998 LUAT_K40E 3.23

95 16A5011412 Trần Thị Ngọc Trinh 10-11-1998 LUAT_K40C 3.23

96 16A5011140 Lê Thị Diệu Huyền 20-04-1997 LUAT_K40D 3.22

97 16A5011313 Phạm Thị Như Quỳnh 05-03-1997 LUAT_K40A 3.22

98 16A5011382 Bế Thị Thủy Tiên 01-01-1998 LUAT_K40G 3.22

99 16A5011418 Nguyễn Giang Trường 19-02-1998 LUAT_K40B 3.22

100 16A5011051 Đặng Thị Mỹ Duyên 05-03-1998 LUAT_K40C 3.22

101 16A5011090 Lê Thanh Hằng 18-02-1998 LUAT_K40B 3.22

102 16A5011552 Trần Phước Lâm 16-07-1996 LUAT_K40M 3.22

103 16A5011212 Đinh Hữu Lương 12-08-1997 LUAT_K40D 3.22

104 16A5011095 Phan Thị Thúy Hằng 01-05-1998 LUAT_K40H 3.21

105 16A5011315 Trần Thị Thúy Quỳnh 13-02-1998 LUAT_K40C 3.21

106 16A5011247 Phạm Thị Nguyên 02-12-1997 LUAT_K40H 3.21

107 16A5011293 Võ Mai Huyền Phương 26-10-1998 LUAT_K40E 3.2

* Danh sách này có 107 sinh viên.


